
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN       LỚP 1A1  

 

 CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 31 
 

Thứ/ 

Ngày 
Tiết Môn 

Tiết thứ 

theo PPCT 
Tên bài 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

25/4 

1 

2 

3 

4 

HĐTN 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

  Đạo đức 

 

361 

362 

31 

Tổng kết phong trào : Nhân ái , sẻ chia 

Cái kẹo và con cánh cam ( Tiết 1) 

Cái kẹo và con cánh cam ( Tiết 2) 

Phòng tránh bị bỏng ( tiết 2 ) 

 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

5 

6 

7 

  TA(SN) 

Âm nhạc 

HDH 

 

31 

 

Hát : Thật là hay 

Dạy bù tự đọc sách về kiến thức , KNS 

 

 

Bảng phụ 

Ba 

  26/4 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Anh 

Tiếng Việt 

Toán 

363 

 

364 

    91 

Giờ học vẽ (Tiết 1) 

Unit 9 : Toys – Lesson 3 

Giờ học vẽ (Tiết 2) 

Luyện tập 

Máy chiếu, PM 

 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

5 

6 

7 

Tiếng Việt 

HDH 

Mĩ thuật 

365 

 

31 

Tập chép : Cô và mẹ 

Dạy bù tự đọc sách về kiến thức , KNS 

Chủ đề 7: Trường học yêu thương 

Máy chiếu 

Bảng phụ  

Tư 

27/4 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Toán 

  T/C MT 

  366 

  367 

   92 

Quyển vở của em 

Tô chữ hoa M , N 

Luyện tập chung 

Tạo hình và trang trí cặp sách 

Phấn màu 

Máy chiếu, PM  

Bảng phụ 

5 

6 

7 

TNXH 

HDH 

ĐS TV 

61 

93 

Ôn tập và đánh giá chủ đề trường học (T2) 

Dạy bù toán : Các ngày trong tuần lễ 

Máy chiếu, PM  

Bảng phụ 

Năm 

28/4 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

T/C TA 

HĐTN 

368 

369 

 

92 

Quà tặng ý nghĩa  

Đi tìm vần “ êm ” 

 

Hàng xóm của em 

Máy chiếu 

Máy chiếu 

 

Phiếu khen 

5 

6 

7 

Tiếng Việt 

     GDTC 

HDH 

370 

62 

62 

Tô chữ hoa O , Ô , Ơ 

Ôn TT nhồi bóng tại chỗ ở TT cao – Trò 

chơi  

Dạy bù TNXH : Nơi em sống 

Máy chiếu 

 

Bảng phụ 

Sáu 

29/4 

  

  

 

HỌC SINH NGHỈ ĐI THAM QUAN 

 

     

 

                                                                                                             Ngày 15 tháng 4 năm 2022 

Tổ trưởng  

Vũ Thị Diệu Huyền  



 


